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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đặng Thị Đồng; 

Các Thẩm phán:     r       ị  u   ;                   

- Thư ký phiên tòa: Ông Thái Công Hậu,     ký  òa    nhân dân tỉnh 

Tây Ninh. 

-  Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh tham gia phiên tòa: 
     u      ị  hu Trang, Kiểm sát viên. 

 Vào ngày 21 tháng 02     2020, t i trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Tây 

Ninh xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 442/2019/TLPT-DS ngày 26 

tháng 12     2019, v  việc “ ra     ấp hợp đồng  ợp t  ”. 

 Do Bản án Dân sự s  thẩm số: 91/2019/DS-ST ngày 25 tháng 11     

2019, của Tòa án nhân dân thành phố A, tỉnh Tây Ninh bị kháng cáo. 

 Theo Quyết đị   đ a vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 15/2020/QĐ-PT ngày 

15 tháng 01     2020, giữa     đ     sự:  

- Nguyên đơn: Anh Đi   Ho     , si       1980,    trú t i: Khu phố 1, 

   ờng 4, thành phố A, tỉnh Tây Ninh,     ặt  

- Bị đơn: Anh Nguy n Thái T, si       1987,    trú t i: Khu phố 4, 

   ờng 2, thành phố A, tỉnh Tây Ninh,   u   u   t  ử v     ặt  

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

+    Lê Thị Nguyệt T1, si       1969,    trú t i: Ấp G, xã B, thành phố 

A, tỉnh Tây Ninh,   u   u   t  ử v     ặt  

+ Anh Lê Hải Đ, si       1982,    trú t i: Khu phố 3,    ờng 3, thành 

phố A, tỉnh Tây Ninh,     ặt  

+ Ông L        , si       1966,    trú t i: Ấp G1,  ã Đ1, huyện C, 

tỉnh Tây Ninh,   u   u   t  ử v     ặt  
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+ Chị  ũ   ị Mộng K, si       1984; anh Tr n Thanh T2, si       

1981. C       trú t i:   u p ố 1, thị trấn C, huyện C, tỉnh Tây Ninh,   u   u 

  t  ử v     ặt  

- Người kháng cáo: Anh Đi   Ho      là nguyên đ    

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện v  trong quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn anh 

 inh  o ng   trình bày: 

Anh v  a   Nguy n Thái T, anh Lê Hải Đ,    Lê Thị Nguyệt T1 t  a 

t uậ         au  ợp t           H    t           vố   ua    để vậ    u ể  

t u         a, t u  ợi   uậ  v    ia tỉ  ệ t  o p    tr   vốn   p, t  a t uậ  số 

ti     i    ời   p     sau:     50 000 000 đồng; a   Đ 200 000 000 đồ  ; 

anh T 200 000 000 đồ  ; bà T1 100 000 000 đồ         t ự  tế   ỉ    a   v  

anh T   p     t  a t uậ , bà T1   ỉ   p 62 450 000 đồng, a   Đ k       p   ố 

ti     p đ ợ  đã  ua  ột   iế  xe tải hiệu Hyundai, biển số 70C- 11490 của vợ 

  ồ     ị  ũ   ị Mộng K, anh Tr n Thanh T2 với  i  240 000 000 đồ  ,    a 

sa   t    iấ          ậ  đ    ký     

Cả  ố     ời (V, T, Đ, T1) thống nhất    anh T, a   Đ, bà T1 quản lý 

đi u        ; quả   ý thu, chi.      từ khi xe ho t độ   đến ngày 02-4-2018 các 

bên tổng kết phân chia lợi nhuận thì anh chỉ nhậ  đ ợc 02 l n ti n,  ồ : Ngày 

05-7-2018 nhận ti n mặt 2 300 000 đồng; ngày 06-7-2018 chu ể  k oả  

1.000.000 đồ  , sau đ    ia tiếp   o a   2 900 000 đồ   k       ớ      t       

   lợi nhuận thấp, bà T1 không trung thực trong việc góp vốn nên anh   u 

  u đ ợ  rút vốn kể từ t     4     2018       ba    ời  ò    i k     trả   i 

ti   vố    p   o a    ũ   k       ia  ợi   uậ  tiếp t  o  ặ     xe v    o t 

độ        t  ờ    

  o ngày 04-11-2018, cả  ố     ời thống nhất        với  i  

109 000 000 đồ  ,  iao   o a        i   ao           k i     p ải    sự đồ   

ý  ủa  ố     ời  

  o      08-11-2018, bà T1 đ a  ột    ời đế   ua    với  i  

109 000 000 đồ  ,        ố     ời k     t ố     ất     t  a t uậ    i    a   

s  mua    với  i  110 000 000 đồ    ếu ba    ời  ò    i k      ua   

Xe do bà T1 quả   ý, anh   u   u  iao ra để a    ua       k     giao, 

sau này mới biết a   Đ đã          o ông L         với  i  109 000 000 

đồ  , k       o   o a    iết  ũ   k       ia ti      

   vậ , anh k ởi kiệ  yêu c u   ấ    t việ   ợp t  ,   u   u mua l i xe 

với giá 110 000 000 đồng theo th a thuận ngày 04-11-2018, trừ 50.000.000 

đồng ti n anh   p vố  v  ti    ãi từ      02-4-2018       t ố     ất        , 

số ti n còn l i  ao   i u a   s  trả để a   Đ, anh T, bà T1 chia với   au. 

Bị đơn anh Nguyễn Thái T trình bày:  
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Lú  đ u  ua      ỉ    a   v  a   Đ   i    ời   p 200 000 000 đồ   

mua  ột   iế       t  tải  iệu H u  ai, biển số 70C-11490 với giá 240.000.000 

đồ  ,           ở   a t uê. 

    o t độ   đ ợ   ột t ời  ia  t   a   Đ n i với a      bà T1   p 

100 000 000 đồ  , anh V   p 50 000 000 đồ  ,  ả  ố     ời t ố     ất  ua 

t     ột   iế      uố   i  230 000 000 đồ   để  ố  chu ể         a, t uê hai 

   ời t i  ế, a   quả   ý việ  t u, chi; giao cho bà T1 đi u            

Do        k         ãi,         i u     đã         uố  với  i  

170 000 000 đồ   v    ia  ợi  huậ  theo  iấ  t  a t uậ       02-4-2018, sau 

đ  bà T1 tiếp tụ  quả   ý xe. Giữa bà T1 v  anh V p  t si     u t u        iao 

xe cho an  quả   ý, a             ở            k         ãi v       ,  ố  

   ời t ố     ất       .  

Anh V, a   Đ  uố   ua   i          k     t ố     ất  i       iao    

cho anh V     với đi u kiệ  p ải    sự t ố     ất  ủa  ố     ời v   i     , sau 

đ  v   k         đ ợ      v o      09-11-2018  ố     ời t ố     ất ký  iấ  

t  a t uậ   iao      o a   Đ     v  a   Đ đã     với  i  109 000 000 đồ  , 

 iao ti     o bà T1  iữ  

Anh V k     đồ   ý việc a   Đ            a   Đ   ấp   ậ  t     i     

   180 000 000 đồ  .  

      u   u   ấ    t việ   ợp t         k       ấp   ậ    ia p    

    t  o   u   u  ủa anh V,   ỉ   ấp   ậ    ia sau k i trừ     k oả  ti      

anh V đã   ậ  v  với đi u kiệ   ả a   Đ v  bà T1 đồ   ý  

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan anh Lê Hải   trình bày:  

 iệ   ợp t            p vố   ua    tải    đú  , anh và anh T m i    ời 

  p 200 000 000 đồng, bà T1 góp 100.000 000 đồng, anh V góp 50.000.000 

đồng, mua  ột xe  uố  v    ột xe tải  i  550 000 000 đồng.  

 o        k         ãi      ả  ố     ời   ia  ợi   uậ  v             

anh T tr       , a   đã         i  109 000 000 đồ  , anh V quy gi  

180 000 000 đồ   a     ấp   ậ .  

Anh V yêu c u  ua   i    a   k       ấp   ậ  v     đã    ,   ỉ   ấp 

  ậ    ia t  o tỉ  ệ vố    p đối với số ti   180 000 000 đồ     

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan    Lê Thị Nguyệt T1 trình bày:  

 iệ   ợp t    ua    v  việ  t a   to    ợi   uậ  đú       anh T v  anh 

Đ tr       , ti            ỉ    109 000 000 đồ      đa    iữ,      ấp   ậ    ia 

p      o anh V t  o tỉ  ệ vố    p tro   số ti   180 000 000 đồ       a   Đ v  

anh V tr         

  o i ra     ò     ra 50 000 000 đồ   sửa   ,      u   u t a   to   

tr ớ  k i   ia   

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chị  ũ Thị Mộng K và anh Trần 

Thanh T2 vắng mặt,    v n  ản    nh   y: Có bán cho anh T  ột   iế  xe ô tô 
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tải hiệu Hyundai biển số 70C- 11490 với  i  240 000 000 đồng. Đã   ậ  đủ ti   

v   iao   , tu     a sa   t         việ   ua     đã  o   k      ò   i   qua  

    k     tra     ấp, k       u   u     

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Lâm   n N vắng mặt,    v n 

 ản    nh   y:  

        ua  ủa a   Lê Hải Đ  ột   iế  xe ô tô tải hiệu Hyundai, biển số 

70C- 11490 với  i  109 000 000 đồng. Khi mua,    đã    đa   để ở garage,  ú  

đ  ông chỉ biết     ai    ời hùn là anh T và a   Đ, sửa xe xong mang v  nhà thì 

anh V điện tho i   i đế      để xem và chuộc l i xe, ông cho anh V t ời     10 

ngày       k     chuộc nên ngày 10-11-2018     v  a   Đ làm giấy tờ  ua 

   .  

    đã sửa    với số ti   57 000 000 đồng,  ếu anh V chuộ    i    ông 

cho chuộ  với  i  109 000 000 đồ   v  trả   o       số ti   sửa      

Bản án Dân sự sơ  hẩm số: 91/2019/DS-ST ngày 25 tháng 11 n m 2019, 

của Tòa án nhân dân th nh phố A, tỉnh Tây Ninh, quyế  định: 

Chấp nhận một ph n yêu c u khởi kiện của anh Đi   Ho     .  

Anh Đi   Ho      đ ợc chia số ti n vốn góp 16 380 000    ời sáu triệu, 

 a tr   t      i        đồng. 

Anh Nguy n Thái T, anh Lê Hải Đ m i    ời đ ợc chia số ti n vốn góp 

37 048 000   a    i  ảy triệu, k     tr    ố     i t          đồng. 

   Lê Thị Nguyệt T1 đ ợc chia số ti n vốn góp 18 524 000    ời tám 

triệu,     tr    ai    i  ố         đồng. 

Không chấp nhận yêu c u   ậ    i xe ô-tô biển số 70C-11490 v    u   u 

t    ti    ãi của anh Đi   Ho     .   

   Lê Thị Nguyệt T1       ĩa vụ giao   i cho anh Đi   Ho     , anh 

Nguy n Thái T, anh Lê Hải Đ số ti n m i    ời đ ợc chia nêu trên. 

Ngoài ra, bản án còn tuyên v  án phí, lãi suất chậm thi hành án, quy n, 

n  ĩa vụ thi hành án, quy n kháng cáo của     đ     sự. 

Ngày 05 tháng 12     2019, anh Đi   Ho      kháng cáo, yêu c u  òa 

     ấp   ậ  to    ộ   u   u k ởi kiệ   ủa a    

Tại phiên tòa phúc thẩm: Anh V v  a   Đ đã t  a t uậ  đ ợ  với   au 

    sau: 

  ấ    t  ợp đồ    ợp t   mua xe  -t  tải ki    oa   vậ    u ể       

  a  iữa a   Nguy n Thái T, anh Lê Hải Đ, anh Đi   Ho     ,    Lê Thị 

Nguyệt T1.  

  ố     ất việ  a   Lê Hải Đ đã          o     L         với  i  

109 000 000 đồ  , ti          bà T1 đa    iữ  

Chia 109 000 000 đồ   ti            o     t     vi     p vố   ua   ,  ụ 

t ể     sau:  
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Anh Nguy n Thái T 37.048.000   a    i  ảy triệu, k     tr    ố     i 

t          đồng.  

Anh Lê Hải Đ 37 048 000   a    i  ảy triệu, k     tr    ố     i t   

       đồng.  

Anh Đi   Ho      16 380 000    ời sáu triệu,  a tr   t      i        

đồng.  

   Lê Thị Nguyệt T1 18.524.000    ời tám triệu,     tr    ai    i  ốn 

       đồng. 

Bà T1       ĩa vụ  iao   o anh V, a   Đ, anh T số ti      đ ợ    ia     

đã   u tr    

Anh Lê Hải Đ tự   u ệ  giao cho anh Đi   Ho      số ti   10.000.000 

   ời triệu  đồ    

Ý kiến của  ại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh tham gia phiên 

tòa: 

+ V  thủ tục tố tụng: Thẩm phán, Hội đồng xét xử,     ký p i   tòa đã 

thực hiệ  đú   tr    tự, thủ tụ  t  o qu  định của Bộ luật Tố tụng dân sự. Các 

đ     sự thực hiệ  đú   quy n,    ĩa vụ theo qu  định của Bộ luật Tố tụng dân 

sự. 

+ V  nội dung: Đ     ị sửa  ả     s  t ẩ ,        ậ  sự t  a t uậ   ủa 

anh V v  a   Đ. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

C n  ứ vào các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án được xem xét tại 

phiên tòa, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, xét thấy: 

[1] Anh Nguy n Thái T,    Lê Thị Nguyệt T1, ông L        ,   ị  ũ 

  ị  ộ    , anh Tr n Thanh T2    đ     u   u   t  ử v     ặt,  òa     ấp 

p ú  t ẩ         k oả  2 Đi u 296  ủa  ộ  uật  ố tụ       sự   t  ử v     ặt 

    

[2]   i p i   tòa p ú  t ẩ , anh Đi   Ho      v  a   Lê Hải Đ đã t  a 

thuậ  đ ợ  với   au v  việ   iải qu ết vụ   , sự t  a t uậ   ủa anh V v  a   Đ 

    o   to   tự   u ệ , p    ợp p  p  uật, k     tr i đ o đ    ã  ội, k     ả   

  ở   đế  qu     ợi  ợp p  p  ủa     đ     sự k    tro   vụ    v   ủa    ời 

k         òa     ấp p ú  t ẩ         Đi u 300  ủa  ộ  uật  ố tụ       sự, 

sửa  ả     s  t ẩ ,        ậ  sự t  a t uậ   ủa anh Đi   Ho      v  a   Lê 

Hải Đ t i p i   tòa p ú  t ẩ . 

[3]  ị đ i  iệ   iệ  kiể  s t          tỉ        i   đ     ị sửa  ả     

s  t ẩ ,        ậ  sự t  a t uậ   ủa a   Đi   Ho      v  a   Lê Hải Đ t i 

p i   tòa p ú  t ẩ                

[4]  òa     ấp s  t ẩ  đ a     L        ,   ị  ũ   ị  ộ    , anh 

Tr n Thanh T2 v o t a   ia tố tụ   tro   vụ    với t             ời    qu    

 ợi,    ĩa vụ  i   qua , h  k     tra     ấp, k       u   u    v   ũ   k     
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p ải t ự   iệ     ĩa vụ           ả     s  t ẩ  k       i   ậ     t iếu s t, 

 òa     ấp p ú  t ẩ   ổ su     o đủ. 

[5]       p   s  t ẩ : Anh Đi   Ho     , anh Nguy n Thái T, anh Lê 

Hải Đ,    Lê Thị Nguyệt T1 p ải   ịu t  o qu  đị   t i k oả  7 Đi u 27  ủa 

   ị qu ết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016, của Ủ   a     ờng vụ 

Quốc hội qu  định v  m c thu, mi n, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí 

và lệ phí Tòa án, t         với 5  số ti   đ ợ    ia,  ụ t ể   :     Đi   

Ho      p ải   ịu 819 000 đồ  ; a   Nguy n Thái T p ải   ịu 1 852 400 đồ  ; 

anh Lê Hải Đ p ải   ịu 1 852 400 đồ  ;    Lê Thị Nguyệt T1 p ải   ịu 926 200 

đồ    

 ả     s  t ẩ    i a   Nguy n Thái T, anh Lê Hải Đ   ịu 1 852 400 

đồ      k     đú       p ải sửa. 

[6]       p   p ú  t ẩ : Anh Đi   Ho      p ải   ịu t  o qu  đị   t i 

k oả  5 Đi u 29  ủa    ị qu ết số: 326/2016/UBTVQH14. 

Vì các l  trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

       vào Đi u 300 của Bộ luật Tố tụng dân sự; k oả  7 Đi u 27, k oả  5 

Đi u 29  ủa Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016, của Ủy 

 a     ờng vụ Quốc hội qu  định v  m c thu, mi n, giảm, thu, nộp, quản lý và 

sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: 

1.  ửa Bản án Dân sự s  t ẩm số: 91/2019/DS-ST ngày 25 tháng 11     

2019, của Tòa án nhân dân thành phố A, tỉnh Tây Ninh. 

2.        ậ  sự t  a t uậ   ủa a   Đi   Ho      v  a   Lê Hải Đ t i 

p i   tòa p ú  t ẩ    ự t  a t uậ   ụ t ể     sau: 

-   ấ    t Hợp đồ    ợp t    ua     -t  tải ki    oa   vậ    u ể  

       a  iữa a   Nguy n Thái T, anh Lê Hải Đ, anh Đi   Ho     ,    Lê Thị 

Nguyệt T1.  

-   ố     ất việ  a   Lê Hải Đ đã          o     L         với  i  

109 000 000 đồ  , ti          bà T1 đa    iữ  

-   ia 109 000 000 đồ   ti            o     t     vi     p vố   ua   , 

 ụ t ể   :  

+ Anh Nguy n Thái T 37 048 000   a    i  ảy triệu, k     tr    ốn 

   i t          đồng.  

+ Anh Lê Hải Đ 37 048 000   a    i  ảy triệu, k     tr    ố     i 

t          đồng.  

+ Anh Đi   Ho      16 380 000    ời sáu triệu,  a tr   t      i 

       đồng.  

+    Lê Thị Nguyệt T1 18 524 000    ời tám triệu,     tr    ai    i 

bố         đồng. 
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-    Lê Thị Nguyệt T1       ĩa vụ  iao   o a   Đi   Ho     , anh Lê 

Hải Đ, anh Nguy n Thái T số ti         đ ợ    ia     đã   u tr    

- Anh Lê Hải Đ giao cho anh Đi   Ho      số ti   10 000 000    ời 

triệu  đồ    

Kể từ ngày    ời đ ợ  t i            đ n yêu c u thi hành án, nếu    ời 

p ải t i            a giao đủ số ti n     đã   u tr   thì hàng tháng    ời p ải 

t i         còn phải trả cho    ời đ ợ  t i         số ti n lãi  o   ậ  t ự  

 iệ     ĩa vụ t  o qu  định t i khoả  2 Đi u 468 của Bộ luật Dân sự. 

3. G i   ậ      L        ,   ị  ũ   ị  ộ    , anh Tr n Thanh T2 

k     tra     ấp, k       u   u    v   ũ   k     p ải t ự   iệ     ĩa vụ    

tro   vụ     

4. V  án phí s  t ẩ :  

- Anh Đi   Ho      p ải   ịu 819 000 đồ  , đ ợ  trừ v o 1 250 000 

đồ   ti   t          p   s  t ẩ  đã  ộp t  o  i    ai t u số: 0006521      21-

01-2019,  ủa   i  ụ    i             sự thành phố A, tỉ        i    Ho   trả 

cho anh Đi   Ho      431 000   ố  tr    a    i  ốt        đồ   ti   t   

       p   s  t ẩ  đã  ộp t  o  i    ai t u số 0006521  

- Anh Nguy n Thái T p ải   ịu 1 852 400   ột triệu, t   tr          i 

 ai      ,  ố  tr    đồ    

- Anh Lê Hải Đ phải   ịu 1 852 400   ột triệu, t   tr          i  ai 

     ,  ố  tr    đồ    

-    Lê Thị Nguyệt T1 p ải   ịu 926 200       tr  ,  ai    i s u      , 

 ai tr    đồ    

5. V     p   p ú  t ẩ : Anh Đi   Ho      p ải   ịu 300 000 đồ  , 

đ ợ  trừ v o 300 000 đồ   ti   t          p   p ú  t ẩ  đã  ộp theo Biên lai 

thu số: 0002008      05-12-2019,  ủa   i  ụ    i             sự thành phố A, 

tỉ        i  . 

6.  r ờng hợp bả     đ ợ  t i      t  o qui định t i Đi u 2 của Luật Thi 

hành án dân sự t      ời đ ợc thi hành án dân sự,    ời phải thi hành án dân sự 

có quy n th a thuận thi hành án, quy n yêu c u thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị   ỡng chế t i         t  o qui định t i     Đi u 6, 7 và 9 của Luật 

Thi hành án dân sự; thời hiệu t i         đ ợc thực hiệ  t  o qui định t i Đi u 

30 của Luật Thi hành án dân sự. 

7. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 
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Nơi nhận: 
- VKSND. TTN; 

- TAND thành phố A; 

- Chi cục THADS thành phố A; 

- Phòng KTNV&THA. TATTN; 

-     đ     sự; 

- L u  ồ s ; 

- L u tập án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Đặng Thị Đồng 


